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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Là sinh viên Thông tin khác 

Khóa học Ngành học 
Năm 

thứ 

Điểm học 

tập năm 

2022-2023 

Xếp loại rèn 

luyện năm 

2022-2023 

Số TK NH 

BIDV chi nhánh 

Cầu Giấy 

1 19021557 Nguyễn Thị Phương Huê 09/12/2001 QH-2019 
Công nghệ Nông 

nghiệp                         
4,5 4,00 Xuất sắc 2152871395 

2 19021190 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/03/2001 QH-2019 
Công nghệ Hàng 

không Vũ trụ 
4,5 3,93 Xuất sắc 2152866434 

3 19021558 Nghiêm Thị Huế 01/10/2001 QH-2019 
Công nghệ Nông 

nghiệp 
4,5 3,90 Xuất sắc 2152869345 

4 21021457 Nguyễn Lê Linh Chi 15/02/2003 QH-2021 Hệ thống thông tin 3 3,88 Xuất sắc 2153900593 

5 21020785 Nguyễn Đăng Quang 10/09/2003 QH-2021 
Công nghệ thông 

tin 
3 3,81 Xuất sắc 2153902483 

Ấn định danh sách có 05 sinh viên./. 


